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1 02000029 NGUYỄN THỊ THÚY ANH dtn_02_001 THPT Trưng Vương 12A11 03/02/2003 Nữ 0938508250 X X X X X X

2 02000070 TRẦN HUY CƯỜNG dtn_02_001 THPT Trưng Vương 12A9 16/09/2003 Nam 0939350292 X X X X X X

3 02000077 NGUYỄN TẤN DŨNG dtn_02_001 THPT Trưng Vương 12A6 25/10/2003 Nam 0798460254 X X X X X X

4 02000098 TĂNG BÁ HOÀNG DƯƠNG dtn_02_001 THPT Trưng Vương 12A3 17/11/2003 Nam 0938878568 X X X X X X

5 02000121 NGUYỄN HOÀNG MINH HẠNH dtn_02_001 THPT Trưng Vương 12A15 13/05/2003 Nữ 0338191113 X X X X X X

6 02000189 LÊ HOÀNG KHANG dtn_02_001 THPT Trưng Vương 12A6 30/11/2003 Nam 0938656542 X X X X X X

7 02000200 PHẠM DUY KHÁNH dtn_02_001 THPT Trưng Vương 12A1 10/09/2003 Nam 0707582503 X X X X X X

8 02000243 NGUON GIA LINH dtn_02_001 THPT Trưng Vương 12A2 10/10/2003 Nữ 0762156415 X X X X X X

9 02000331 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC dtn_02_001 THPT Trưng Vương 12A4 15/09/2003 Nữ 0938867533 X X X X X X

10 02000354 NGUYỄN THANH NHÂN dtn_02_001 THPT Trưng Vương 12A1 12/10/2003 Nam 0395036726 X X X X X X

11 02000371 NGUYỄN TRƯƠNG YẾN NHI dtn_02_001 THPT Trưng Vương 12A8 03/03/2003 Nữ 0708833575 X X X X X X

12 02000382 NGUYỄN TIẾN HOÀNG NHỰT dtn_02_001 THPT Trưng Vương 12A14 07/04/2003 Nam 0908859756 X X X X X X

13 02000429 MAI NGỌC MỸ QUỲNH dtn_02_001 THPT Trưng Vương 12A10 22/02/2003 Nữ 0822747510 X X X X X X

14 02000430 MAI THỊ NGỌC QUỲNH dtn_02_001 THPT Trưng Vương 12A8 02/09/2003 Nữ 0966619516 X X X X X X

15 02000447 QUÁCH PHÚ TÀI dtn_02_001 THPT Trưng Vương 12A6 01/11/2003 Nam 0377850117 X X X X X X

16 02000465 TRẦN GIA THÀNH dtn_02_001 THPT Trưng Vương 12A5 04/09/2003 Nam 0909125985 X X X X X X

17 02000477 VÕ THỊ THANH THẢO dtn_02_001 THPT Trưng Vương 12A6 18/09/2003 Nữ 0906375280 X X X X X X

18 02000483 LÊ ĐỨC THỊNH dtn_02_001 THPT Trưng Vương 12A6 06/09/2003 Nam 0906847943 X X X X X X

19 02000574 PHẠM NGỌC KHÁNH TUYỀN dtn_02_001 THPT Trưng Vương 12A7 06/07/2003 Nữ 0762969373 X X X X X X

20 02000583 BÙI THỊ THANH VÂN dtn_02_001 THPT Trưng Vương 12A1 15/07/2003 Nữ 0909931511 X X X X X X

21 02000591 VŨ TƯỜNG VI dtn_02_001 THPT Trưng Vương 12A11 15/09/2003 Nữ 0349139095 X X X X X X
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